
星期

節次
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五

星期

節次
00

07:30

|

08:00

00

07:30

|

08:00

01

08:00

|

08:50

四技食國合一甲

Giới thiệu về khoa

học thực phẩm2/2

G1020

00010091葉泰聖

01

08:00

|

08:45

02

08:55

|

09:45

四技食國合一甲

Tiếng TrungI 3/6

G1020

00011624郭晏萍

四技食國合一甲

Giới thiệu về khoa

học thực phẩm2/2

G1020

00010091葉泰聖

四技食國合一甲

Nguyên lý khoa học

thực phẩm3/3

G1020

00012289汪綵莉

四技食國合一甲

Tiếng TrungI 3/6

G1020

00011624郭晏萍

02

08:50

|

09:35

03

09:55

|

10:45

四技食國合一甲

văn hóa ẩm thực th

ế giới2/2

G1020

00012476周敦懿

四技食國合一甲

Tiếng TrungI 3/6

G1020

00011624郭晏萍

四技食國合一甲

Kiểm tra tiếng

TrungI 2/4

G1020

00002091林文

華,00003049吳煬和

四技食國合一甲

Nguyên lý khoa học

thực phẩm3/3

G1020

00012289汪綵莉

四技食國合一甲

Tiếng TrungI 3/6

G1020

00011624郭晏萍

03

09:40

|

10:25

04

10:50

|

11:40

四技食國合一甲

văn hóa ẩm thực th

ế giới 2/2

G1020

00012476周敦懿

四技食國合一甲

Tiếng TrungI 3/6

G1020

00011624郭晏萍

四技食國合一甲

Kiểm tra tiếng

TrungI 2/4

G1020

00002091林文

華,00003049吳煬和

四技食國合一甲

Nguyên lý khoa học

thực phẩm3/3

G1020

00012289汪綵莉

四技食國合一甲

Tiếng TrungI 3/6

G1020

00011624郭晏萍

04

10:30

|

11:15

05

11:40

|

12:50

05

11:20

|

12:05

06

12:50

|

13:40

四技食國合一甲

Kiến thức và ứng

dụng thực phẩm 2/2

G1020

00011248黃英哲

四技食國合一甲

văn hóa Đài

Loan3/3

G1020

00010726羅秋珍

四技食國合一甲

Kiểm tra tiếng

TrungI 2/4

G1020

00002091林文

華,00003049吳煬和

四技食國合一甲

sinh học đại

cương2/2

G1020

00011232胡淳怡

06

12:50

|

13:35

07

13:45

|

14:35

四技食國合一甲

Kiến thức và ứng

dụng thực phẩm 2/2

G1020

00011248黃英哲

四技食國合一甲

văn hóa Đài

Loan3/3

G1020

00010726羅秋珍

四技食國合一甲

Kiểm tra tiếng

TrungI 2/4

G1020

00002091林文

華,00003049吳煬和

四技食國合一甲

sinh học đại

cương2/2

G1020

00011232胡淳怡

07

13:40

|

14:25

08

14:45

|

15:35

四技食國合一甲

văn hóa Đài

Loan3/3

G1020

00010726羅秋珍

四技食國合一甲

Hóa học đại cương

2/2

G1020

00002042王正隆

08

14:30

|

15:15

09

15:40

|

16:30

四技食國合一甲

Hóa học đại cương

2/2

G1020

00002042王正隆

09

15:20

|

16:05
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10

16:40

|

17:30

10

16:10

|

16:55

11

17:35

|

18:25

11

17:00

|

17:45

12

18:30

|

19:15

12

18:30

|

19:15

13

19:20

|

20:05

13

19:20

|

20:05

14

20:10

|

20:55

14

20:10

|

20:55

15

21:00

|

21:45

15

21:00

|

21:45

16

00:00

|

00:00

16

00:00

|

00:00



星期六 星期日
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